
UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số       /TB-GDĐT     Thủy Nguyên, ngày        tháng 03 năm 2024   

 

THÔNG BÁO 

Học sinh tham gia Chung kết Hội thi thư pháp bằng chữ  

Quốc ngữ huyện Thuỷ Nguyên lần thứ 2, năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch 04/KH-GDĐT ngày 06/02/2024 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo về việc Tổ chức Hội thi thư pháp bằng chữ Quốc ngữ huyện Thuỷ Nguyên 

lần thứ 2, năm 2024. 

Căn cứ kết quả vòng sơ loại của Hội thi thư pháp bằng chữ Quốc ngữ. Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Thuỷ Nguyên thông báo danh sách học sinh đủ điều 

kiện tham dự thi vòng chung kết Hội thi thư pháp bằng chữ Quốc ngữ huyện Thuỷ 

Nguyên lần thứ 2, năm 2024.(có danh sách 86 học sinh kèm theo) 

Nhận được thông báo này, Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các 

trường triển khai đến học sinh để tham dự vòng Chung kết theo kế hoạch (Lịch cụ 

thể sẽ thông báo sau)./. 

 
Nơi nhận: 

- Trường TH, THCS, THPT; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỌC SINH 

Tham dự Chung kết Hội thi thư pháp bằng chữ Quốc ngữ 

huyện Thuỷ Nguyên lần thứ 2, năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-GDĐT ngày    tháng 3 năm 2024) 

 

 

Stt Họ và tên Trường Lớp Ghi chú 

1 Vũ Thị Quỳnh Chi TH Minh Tân 4A5   

2 Chu Đại Quang TH Ngũ Lão 2A5   

3 Bùi Ngọc Anh TH Kênh Giang 4A1   

4 Lương Thảo Vi TH Kênh Giang 5A4   

5 Phạm Thanh Ngân TH Kênh Giang 5A4   

6 Đào Thị Thanh Nhàn TH Thuỷ Sơn 3A2   

7 Bùi Ngọc Hà TH Thuỷ Sơn 3A2   

8 Bùi Phúc Kim Nguyên TH Thuỷ Sơn 4A2   

9 Lê Gia Hân TH Lâm Động 5A3   

10 Hà Duy An TH Mỹ Đồng 5A3   

11 Phạm Vũ Gia Linh TH Núi Đèo 3A5   

12 Đoàn Trâm Anh TH Hoà Bình 5A1   

13 Nguyễn Ngọc Bảo Thư TH Hoà Bình 4A1   

14 Trần Mạnh Hải TH Quảng Thanh 5A2   

15 Bùi Thế Hiếu TH Lại Xuân 5A5   

16 Nguyễn Thị Yến Nhi Th Dương Quan 5A1   

17 Bùi Trịnh Kim Ngọc TH An Lư 5A2   

18 Phạm Nam Anh TH Lập Lễ 4A3   

19 Nguyễn Kim Ngọc  TH Hoàng Động 3A1   

20 Vũ Ngọc Thanh Thảo  TH Hoàng Động 3A3   

21 Trần Thuý Ngọc Lan TH Chính Mỹ 4A2   

22 Đồng Xuân Hồng Phúc TH Hoa Động 5A2   

23 Đồng Đức Mạnh TH Hoa Động 5A1   

24 Đồng Gia Hân TH Hoa Động 5A1   

25 Nguyễn Thị Minh Ngọc TH Gia Minh 5A2   

26 Nguyễn Khánh Vân TH Lưu Kiếm 5A6   

27 Hoàng Thái Hà TH Lưu Kiếm 3A2   

28 Cù Văn Tâm TH Lưu Kiếm 4A6   

29 Lê Minh Anh TH Liên Khê 3A4   

30 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh  TH Kiền Bái  5A1   



Stt Họ và tên Trường Lớp Ghi chú 

31 Hoàng Đỗ Bảo Quyên  TH Kiền Bái  5A1   

32 Nguyễn Thị Ngọc Ánh  TH Kiền Bái  5A1   

33 Nguyễn Thùy Anh  TH Kiền Bái  4A1   

34 Lê Ngọc Hân  TH Kiền Bái  4A1   

35 Nguyễn Việt Phương Uyên TH Phù Ninh 5A   

36 Bùi Thanh Trúc TH Cao nhân 5A4   

37 Bùi Thị Phương Anh TH Hợp Thành 5A2   

38 Nguyễn  Thu Phương TH Hợp Thành 5A2   

39 Trương Văn Toàn TH An Sơn 3A1   

40 Đỗ Tuấn Đạt TH Kỳ Sơn 5A2   

41 Nguyễn Khánh Linh TH Kỳ Sơn 4A5   

42 Hoàng Thùy Chi TH Kỳ Sơn 5A4   

43 Nguyễn Thị Thanh Thư TH Kỳ Sơn 4A5   

44 Đào Đàm Thu Phương TH Thiên Hương 5A3   

45 Nguyễn Phương Thảo TH Tân Dương 5A4   

46 Nguyễn Khánh An TH Thuỷ Đường 5A3   

47 Phạm Thị Ngân Hà TH Thuỷ Đường 5A5   

48 Lê Thị Minh Hiền TH Thuỷ Đường 3A1   

49 Đoàn Khánh Ngọc THCS Thiên Hương  6A1   

50 Đặng Gia Nhi THCS Quang Thanh 9A1   

51 Phạm Bảo Ngọc THCS Kiền Bái 6A2   

52 Phạm Thị Hà Mi THCS Kiền Bái 6A2   

53 Nguyễn Minh Diệp THCS Kiền Bái 6A1   

54 Lê Ngọc Linh THCS Kiền Bái 6A1   

55 Đàm Ánh Dương THCS Lâm Động ̉6A1   

56 Nguyễn Thị Như Ngọc THCS Hòa Bình 7A4   

57 Nguyễn Thị Kim Ngân THCS Thuỷ Đường 8A1   

58 Bùi Lê Tâm An THCS Lê Ích Mộc 6A2   

59 Hoàng Mai Phương THCS Lê Ích Mộc 6A5   

60 Phạm Vũ Gia Như THCS Lê Ích Mộc 6A11   

61 Phạm Ngọc Diệp THCS Lê Ích Mộc 9A1   

62 Nguyễn Lê Anh Thư THCS Lưu Kiếm 9A1   

63 Đỗ Hà Linh THCS An Lư 7A6   

64 Đàm Anh Thư THCS Minh Tân 9A   

65 Vũ Minh Hằng THCS Hoàng Động 6A1   

66 Nguyễn Thị Thanh Thư THCS Hoàng Động 7A1   



Stt Họ và tên Trường Lớp Ghi chú 

67 Bùi Hà My THCS Hoàng Động 6A1   

68 Vi Thị Huyền Dịu THCS Trần Hưng Đạo 9A1   

69 Đinh Lương Hà Phương THCS Lập Lễ 9A4   

70 Bùi Hoàng Anh THCS Lại Xuân 6A3   

71 Nguyễn Trần Thanh Trúc THCS Kỳ Sơn 6A1   

72 Nguyễn Thị Thanh Bình THCS Phục Lễ 8A1   

73 Lê Thị Thúy An THCS Phan Chu Trinh 7A2   

74 Lê Ngọc Minh THCS Liên Khê 9D3   

75 Lê Thị Thanh Mai THCS Nguyễn Văn Cừ 7A1   

76 Vũ Nguyễn Hà Vi THCS Nguyễn Văn Cừ 8A1   

77 Vũ Tùng Dương THCS Hoa Động 6A1   

78 Nguyễn Thị Phương Linh THCS Cao Nhân 6A   

79 Nguyễn Hương Giang THPT Quang Trung  12C8   

80 Trần Thị Thu Hương THPT Thủy Sơn 11B8   

81 Nguyễn Ngọc Linh THPT Thủy Sơn 10A6   

82 Nguyễn Thị Minh Anh THPT Bạch Đằng 11B12   

83 Ngô Thị Minh Anh THPT Bạch Đằng 11B2   

84 Bùi Tuệ Linh  THPT Lý Thường Kiệt 10C12   

85 Vũ Nguyễn Hà Anh THPT Lý Thường Kiệt 11B8   

86 Vũ Trần Hải Long THPT Lê Ích Mộc 10C1   
 

* Danh sách này gồm 86 người./. 
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